
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 09215101 Nguyễn Thế Anh DHTH5B 6.5 7.5

2 09096021 Võ Hoàng Anh DHTH5B 7 7

3 09219351 Phạm Hải Băng DHTH5B 7.5 7

4 10268271 Phạm Hải Châu DHTH6C 5.5 7

5 09081031 Nguyễn Văn Chinh DHTH5B 6 6

6 09007473 Lê Văn Cường DHTH5C 8 7

7 09085061 Đỗ Quang Cường DHTH5B 6 6

8 10222471 Nguyễn Tiến Dũng DHTH6D 6 5

9 09224641 Phạm Tiến Dũng DHTH5B 6 6

10 10035461 Trần Quốc Đạt DHTH6C 6 6

11 09019353 Nguyễn Như Gấm DHTH5B 6.5 5.5

12 09206151 Võ Trường Giang DHTH5B 6.5 6

13 09075741 Phạm Ngọc Hiếu DHTH5B 8 7

14 09071611 Huỳnh Văn Hiền DHTH5B 7.5 7

15 10062961 Trần Sỹ Hoài DHTH6D 6.5 6.5

16 10079951 Nguyễn Quốc Huy DHTH6B 7 6

17 09196521 Nguyễn Quang Huy DHTH5C 7.5 7

18 09072881 Trịnh Quang Huy DHTH5B 8 7

19 10034521 Trình Nam Hùng DHTH6C 6.5 6.5

20 09095681 Phan Đình Kiệt DHTH5C 8 7

21 09007443 Mai Khánh Linh DHTH5B 8 8

22 09025283 Nguyễn Văn Nam DHTH5B 7.5 7.5

23 09078661 Phạm Nguyễn Thị ThúyNgân DHTH5B 8 7.5

24 09084511 Trần Thảo Nguyên DHTH5C 8 8

25 09026873 Đặng Văn Nguyện DHTH5B 7 7

26 09071471 Nguyễn Trọng Nhân DHTH5B 7.5 7

27 09013083 Bùi Thị Oanh DHTH5B 7 5.5

28 09231231 Trương Văn Phi DHTH5B 7.5 6.5

29 09088381 Phạm Thái Phong DHTH5C 8 7.5

30 09215191 Phạm Vũ Phương DHTH5B 8 7

31 09083591 Hà Minh Quang DHTH5C 7.5 6

32 09074091 Nguyễn Duy Quang DHTH5C 8 7

33 09215451 Bùi Văn Tân DHTH5B 8 8

34 09007293 Nguyễn Công Thanh DHTH5B 7 6.5

35 10320041 Võ Xuân Thái DHTH6DLT 7 6.5
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36 09006064 Nguyễn Tiến Thái DHTH5B 7 7

37 09075531 Trần Ngọc Thái DHTH5B 7 5.5

38 09006744 Phạm Tiến Thành DHTH5B 6.5 5.5

39 09091791 Lâm Văn Thềm DHTH5C 6.5 6

40 09080821 Hà Thúc Thông DHTH5B 7.5 7

41 09013733 Lê Thanh Toàn DHTH5B 7 6.5

42 09085691 Cao Sơn Trí. DHTH5B 8 7

43 09018083 Lê Văn Tuấn DHTH5B 7.5 7.5

44 09025323 Đường Anh Tuấn DHTH5B 7.5 7

45 09170111 Hoàng Anh Tuấn DHTH5B 7 6.5

46 11029091 Lê Quang Tý DHTH7C 5 6

47 09221711 Nguyễn Đức Vĩnh DHTH5B 6 6

48 09091281 Trần Huy Vũ. DHTH5B 7 7

Tổng số: 48 Số bài thi: WWW.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:WWW.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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